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ậ
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ả ệ

Ắ
Đứ ộ ững đứ ớ ảnh hưở ạnh đế ấu trúc đị ấ ự

ố ỉ ự ạ ạ ộ ể ả ự ị ể ứ ạ ủ
đứt gãy đã gây nhiều khó khăn trong công tác liên kết đị ầng và đồ ỉ ữ
đứ ứ ử ụ ổ ợp các phương pháp mô hình hóa đị ất, đị ố ộ

ằ ứ ậ ố ố đị ấ ệ ỉa than. Trên cơ sở ữ
ệ ừ ông trình khoan thăm dò, các mô hình Trend, Variogram và Kriging đượ ựng để ả

đặc điể ến đổ ủa cao độ ụ ỉ ề ỉ ỉ tiêu đị ấ ệ ế
ả ứu cho phép xác định rõ hơn các yế ố ọ ủa đứ ệ ỉ ệ tương 

ứ ữ ỉ ở hai cánh đứt gãy và nâng cao độ ậ ủa công tác đồ ế ỉ
ứ ầ ện cơ sở ọ ụ ụ thăm dò, đánh giá tài nguyên và thiế ế

ạ ự ạ ạ
ừ đồ ỉa than, đị ống kê, Variogram, Kriging, đứ ạ ạ

ộ ọ ệ ỏ ệ
1. ĐẶ ẤN ĐỀ

ứu đị ất than, đồ
ế ỉ ệ ụ cơ bả ằ

ậ ấu trúc đị ấ ỏ, đánh giá tài 
ụ ụ ế ế

ạ ự ấ ế ạ ứ
ạp, đặ ệ ững nơi phát triển các đứ
ớ ệc đồ ỉa than thườ ặ ề
khăn do các vỉ ị ị ể ạ ả
phương đứng và phương ngang. Khu vự ạ

ạ ộ ữ ứ
ọ ủ ể ảng Ninh. Đứ

F.A kéo dài theo phương gần Đông 
ự ứ ố ấ

. Các báo cáo thăm dò trước đây chủ

ế ựa trên phương pháp hình họ ỉa, đố
đị ầ ầng đánh dấu để ự ện đồ

ế ề ế ả ết còn chưa 
ố ất, đặ ệt đố ớ ỉ ằ ầ

đớ ảnh hưở ủa đứ
ững năm gần đây, các phương pháp 

đị ống kê và mô hình hóa đị ất đã đượ ứ
ụ ộ ứ ả ằ

ả định lượ ự ến đổ ủ
ố đị ất [4], [5], [6]. Đố ớ ỏ

đánh giá tính liên tụ ủ ỉ
ỗ ợ ệ ả ết đồ
ụ ủ ứ ự

đị ất định lượ ỉ ự ạ
ạch, qua đó nâng cao độ ậ ủ

Ờ ẢM ƠN
ội dung bài báo đượ ỗ ợ ừ đề ứ ấ Cơ sở ủ Trường Đạ ọ ỏ Đị ấ ố
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công tác đồ ế ỉ
đứ ỏ các đặc điể ọ
ủa đứ

Ữ ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨ
ề ự ạ – ạ

ự ạ – ạ ằ ả
ả ạ – ế ộ ể

Đông Bắ ệ

ố ế ạ – ạch đượ ớ
ạ ởi đứt gãy Trung Lương (F3) ở ắc, đứ

ở phía nam, phía Đông là đứ
Uông Bí (F10), phía tây là đứ ố

ối có phương kéo dài vĩ tuyế ồ ế ố
ế ồ ạ ếp lõm Trung Lương, 

ệ ố ỏ ạ
ạch, Đông Tràng Bạ

Hình 1. Sơ đồ ố ế ể ả
ự ứ ộ ạ

ạ ỉ ảng Ninh. Đây là khu vự ứ
ộ ệ ầ ớ ề ỉ

ị ệ ỉ ố trong điề
ệ ế ạ ứ ạ ị ắ ở ề ệ
ống đứt gãy, trong đó đứ
ố ế ấ ự ỉ ứ

ồ ỉa V.4 đế ắ ạ ỉ
V.6T đế ạ ỉ
đế ạ
2.2. Cơ sở ệu và phương pháp nghiên cứ

Để ả ế ết đồ ậ
ỉ ỉ ằ ổ ợ ố đị ấ đị ậ

lý, bước đầ ả ế ập cơ sở ữ ệu đị
ấ ệ ỉ ậ ỉa than đặc trưng 

ự ứ ớ ục đích đó, bộ cơ 
ở ữ ệ ế ậ ả ảo đảm đượ
ầ ố ả ảnh đặc điể

ấ ỉ ề ức độ ến đổ ủ
ố lượ ớ ớp đá kẹ ố

ỉ ố ả ả ất lượng và đặ
ỹ ậ ủ han: độ ỷ ọ ệt lượ

ấ ốc …, (3) Đặc điểm đị ầ ứ ỉ
Đá vách, đá trụ ảng cách đị ầ ữ ỉ
Cơ sở ữ ệ ồm 24 trường thông tin đị ấ

ệ ừng công trình khoan như tọa độ

ề ỉ ều dày riêng than, độ
độ ẩ ấ ố ệt lượ ỷ ọng, đá vách, đá 

ụ ảng cách đị ầ ồ ữ ệ ử
ụ ồ ệu khoan thăm dò than, kế ả

ất lượ ặ ắt đị ấ
bình đồ đẳ ụ ỉa than và các báo cáo thăm 
dò đị ất đã đượ ệ
2.3. Phương pháp ứ

ố
ố đị ấ ệp đượ ử

ứ ụ ủa Microsoft Office để
đị ị ệ ố ến đổ ậ

ố ấ ệ ố tương quan giữ
ố. Nôi dung các phương pháp toán thố

kê được trình bày trong Giáo trình Phương pháp 
ử lý thông tin đị ấ

ứ ể than, phương trình hàm 
Trend độ ụ ới hai đố ố ế ắ

ứu than thườ ử
ụ ạng phương trình cơ bả

ậ
ậ
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ụ ảng cách đị ầ ồ ữ ệ ử
ụ ồ ệu khoan thăm dò than, kế ả

ất lượ ặ ắt đị ấ
bình đồ đẳ ụ ỉa than và các báo cáo thăm 
dò đị ất đã đượ ệ
2.3. Phương pháp ứ

ố
ố đị ấ ệp đượ ử

ứ ụ ủa Microsoft Office để
đị ị ệ ố ến đổ ậ
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ố. Nôi dung các phương pháp toán thố

kê được trình bày trong Giáo trình Phương pháp 
ử lý thông tin đị ấ

ứ ể than, phương trình hàm 
Trend độ ụ ới hai đố ố ế ắ

ứu than thườ ử
ụ ạng phương trình cơ bả

ậ
ậ

ậ

ự
ự ệm đượ ự ằ

xác đị ức độ tương quan không gian củ ề
ỉ ứ ủ

ết đượ ả ồ
Spherical; Exponential; Gaussian. Khi xác đị
kích thước đớ ảnh hưở ủ ố ặ

ề
ứ ện tích đượ ở ị ằ

ể đượ ế ệ ắ ắ
ề đị ấ ện tích đượ ở ị ằ

ể đượ ế ệ ậ ệ
tích đượ ở ị ớn hơn H(m) có thể đượ
ế ệ ự ặ ự đoán (phỏng đoán).

ộ

ứ ầ ề
Surfer đượ ự ọn để ự ản đồ
đẳ ụ, đồ ề ề ặ ỉ ậ
theo phương pháp Kriging

ầ ề
ầ ề ụ ứ ụ

trong đị ấ ỏ như: Thiế ế
ả ị CSDL đị ấ ả ả

ấu trúc (Variogram); mô hình hóa đị
ấ ản; đánh giá trữ lượ
ất lượ ả ặ ối ưu hoá thiế ế

ỏ ữ ệ ử ụ ầ ề
ồ ọa độ ỗ khoan, đị

ầ ấ ỗ ề ế
ả ẫ ề đị

ữ ệu công trình thăm dò cầ ấ
ữ ệu cơ bản và đượ ở đị ạ

ả

ả ả ấu trúc file *.CSV để ậ ản đồ đẳ ụ, đồ ề
và độ ệ

ỗ Độ
Tên lỗ khoan Từ Đến Đ.tầng Vỉa
Tên lỗ khoan Từ Đến …
Tên lỗ khoan Đến Góc lệch Phương vị

ầ ề
ộ ầ ềm Surfer được đánh giá là bộ ầ

ề ỗ ợ ự ề ặ
đường đồng đẳ ối lượng đất đá và 

ặ ể ề ệ ể
ợ ớ ầ ề ử

ụ ầ ềm Surfer để ậ ả ẽ
ệu hướ ẫ ủ ẽ ậ

đượ ả ẽ đẳ ụ, đồ ề
ậc 1, 2, 3,… và độ ệ ậc 1, 2, 3,…

Ế Ả Ả Ậ
3.1. Đặc điể ố ố đị ấ

ỉ
ế ả ứ đặc trưng thống kê đị

ấ ỉ ấ

ảng 2. Đặc điể ến đổ ề ỉ ự ứ

ự ề ức độ ến đổ
Cánh Bắc Mạo Khê

(8 vỉa từ V4 đến V10) Mỏng Tương đối ổn định 
đến không ổn định

Cánh Nam Mạo Khê
(5 vỉa từ V6T đến V9AT) Không ổn định

Tràng Bạch
(10 vỉa từ V1E đến V10T) Mỏng Không ổn định 

đến rất không ổn định

ề ỉ ố ầ ế
ộ ỉ ỏng đế ạ ừ

ố ự ứ ủ ế ộ
ề ỏng đế ỉ ộ ố

ần đông cánh Nam Mạ ủ ế
ộ ỉ ệ ỉ ộ ỉ

ố ỉ ố

ỉ ề ớn, thườ
ố ổn định hơn các vỉ ỏ ề ỉ ế

đổ ộ ại tương đố ổn định đế ổn đị
ỉ ộ ấ ổn đị ỉ ủ

ế ộ ỉ ốc đế ốc đứ
ỉ ố ạ

ố ải hơn các khố ố ả
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ả ất lượng và đặ ỹ ậ ủ
ố ấ ổn định đế ổn đị ữ ố ự

ề ả

3.2. Mô hình Trend và ý nghĩa trong liên kế ỉ

ế ả ử ệ ấ
ậ ả ố ất xu hướ ến đổ ấ
ủ ỉ

ề ặ ạ ỏ ảnh hưở ủ
ến động địa phương, làm rõ xu thế ấ ổ
ể. Trên sơ đồ ậ ấ ệ

ứ ỉ ạ ế ớ
ụ ế ố ề phía đông, hình thái củ

ỉa than tương đối đơn giản, do đó có thể
ằ ậ ự

đông có giá trị độ ệ ớn thườ ớ
ự ị ảnh hưở ạ ủa đứ ặ ế
ố ậ

ủ ỉ ắ ạ – Bình đồ đẳ ụ ỉ – Sơ đồ
ố ặ ỉ – ậ ụ ỉ – Bình đồ độ ệ ậ ỉ

3.3. Đặc điể ủ ề ỉ
ế ả ự ấ ề

ỉ ục không gian tương 
đố

ảng 3. Ý nghĩa đị ấ
ủ ố

ố Ý nghĩa
ầ ến đổ ẫ

ảnh hưởng đị ấ
ức độ ổn đị ủ ế ố

Các Variogram cho phép xác đị ạ
tương quan đị ấ ủ ừ ỉa và là cơ sở ự

ọ ố ộ ả

ố ệ ữ ố đị ấ
ệ

ế ả phân tích tương quan các vỉ
ộ ố ậ ấ

ả ệ tương quan 
ữ ố

ặ ố ố ệ
ề ự ề ậ ặ

ề ự Đá kẹ ậ
Độ ỷ ọ ậ

Độ ệt lượ ị
Lưu huỳ ỉ



ĐỊA CƠ HỌC, ĐỊA TIN HỌC, ĐỊA CHẤT, TRẮC ĐỊA                                    

75SỐ 4 - 2026

CÔNG NGHIỆP MỎ 

Website: https://tapchi.hoimovietnam.vn

ả ất lượng và đặ ỹ ậ ủ
ố ấ ổn định đế ổn đị ữ ố ự

ề ả

3.2. Mô hình Trend và ý nghĩa trong liên kế ỉ
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ứ ỉ ạ ế ớ
ụ ế ố ề phía đông, hình thái củ

ỉa than tương đối đơn giản, do đó có thể
ằ ậ ự

đông có giá trị độ ệ ớn thườ ớ
ự ị ảnh hưở ạ ủa đứ ặ ế
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ủ ỉ ắ ạ – Bình đồ đẳ ụ ỉ – Sơ đồ
ố ặ ỉ – ậ ụ ỉ – Bình đồ độ ệ ậ ỉ

3.3. Đặc điể ủ ề ỉ
ế ả ự ấ ề

ỉ ục không gian tương 
đố

ảng 3. Ý nghĩa đị ấ
ủ ố

ố Ý nghĩa
ầ ến đổ ẫ

ảnh hưởng đị ấ
ức độ ổn đị ủ ế ố

Các Variogram cho phép xác đị ạ
tương quan đị ấ ủ ừ ỉa và là cơ sở ự

ọ ố ộ ả

ố ệ ữ ố đị ấ
ệ

ế ả phân tích tương quan các vỉ
ộ ố ậ ấ

ả ệ tương quan 
ữ ố

ặ ố ố ệ
ề ự ề ậ ặ

ề ự Đá kẹ ậ
Độ ỷ ọ ậ

Độ ệt lượ ị
Lưu huỳ ỉ

ừ ế ả ứ ấ ề ự
ớp đá kẹ ối tương quan 

ậ ặ ẽ ới nhau, nghĩa là vỉ ề
ự ớ ề ớp đá 

ẹp cũng lớn ngượ ại. Độ ấ ố ể
ọ ối tương quan thuậ ặ ẽ ớ

ữ ố ệ tương quan 
ị ớ ầu như không có quan hệ

ớ ố khác, nghĩa là S (pyrit) phân bố
ẫ ụ ộ

ố ố đị ấ ệ ỉ ữ ố
ệ này là cơ sở ọng để ậ ạ

ỉa tương ứ ở hai cánh đứ ả
ệ ả ủa mô hình hóa trong đồ

ỉa than qua đứ
ế ợ ế ả ới đối sánh đị

ầng cho phép xác đị ạ ệ tương ứ ủ
ỉ ế ả ứ ẳ

định: F.A là đứ ậ ắ ặt trượ
ề ắc; biên độ ị ển đứ
ị ể ỉ ộ

cánh Nam F.A có xu hướ ắ ố ề ế
tây nam, nơi giáp đứ ắ ải hơn và 
ạ ế ồ ỉnh. Cánh nam đứ
F.A đượ ắ ố
nhưng do có các hoạt độ ị ớ
hướ ự ế ạ ừ đông bắ ả ề

ừ ả ế ề
đá và vỉa than đã tạ ố ế ậ ề
ề ở ắc đứ ả ắm đơn 

ần túy như các báo cáo thăm dò trướ
đây (Bảng 5). Đây là những thay đổ ề ấ ỉ

ần lưu ý trong quá trình thăm dò và khai thác 
ực, đặ ệ ệ ỉ

ố 02 bên cánh đứ ự ệ
ứ ệ ả ủa phương pháp mô hình 

hóa đị ấ ệ ệ ỉ ấu trúc đị ấ
và nâng cao độ ậ ủa công tác đồ
ế ỉ

ả ự ị ể
ủa đứ

ế ứ
cũ (m)

Ế Ậ
ứu đã xây dựng được cơ sở ữ ệ

đị ấ ố ụ ụ ố
đị ấ ệ ỉ ự ạ

ạ
ả ệ ả ậ ến đổ

ủa cao độ ụ ề ỉ
ế ả mô hình hóa cho phép xác định rõ hơn 
ế ố ọ ủa đứt gãy F.A, trong đó biên 

độ ị ển đứ ủ ế ừ ệ
ử ụng các mô hình đị ố ế ợp phương 

pháp đị ấ ề ống đã nâng cao đáng kể
độ ậ ủa công tác đồ ế ỉ
qua đứt gãy F.A. Phương pháp nghiên cứ ả
năng áp dụ ự ấ

ứ ạ ể ả ể
tương tự

Ệ Ả

Inżynieria Mineralna
ị

ạ ọ ỹ
ậ ỏ Đị ấ

ần Văn Trị, Vũ Khúc (2009). Đị ấ ệ ọ ự
ệ

Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng và nnk (2018). Phương 
ử lý thông tin đị ấ ấ ả ậ ả

ập đoàn Công nghiệ ả ệ ). Báo cáo đị ấ ỏ ạ
ập đoàn Công nghiệ ả ệ Báo cáo đị ấ ỏ ạ
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